
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ                                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
  

 

Số:          /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn phương án cách 

ly, theo dõi, giám sát đối với 

người về từ vùng dịch COVID-

19 (54) 

       Quảng Ngãi, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

                                     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; 

            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng. 
 

 

Thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid-19; Quyết định số 

1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 

3404/UBND-KGVX ngày 16/7/2021, Công văn số 225/UBND-KGVX ngày 

20/7/2021; Công văn số 3660/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh; 

1. Sở Y tế cập nhật địa điểm, mốc thời gian thực hiện truy vết, áp dụng 

các biện pháp cách ly (Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm). 

2. Đối với các đối tượng khác: 

a) Đối với người đến địa điểm nguy cơ theo các Thông báo Khẩn của Sở 

Y tế Quảng Ngãi chỉ cách ly người thuộc đối tượng F1, F2 theo đúng quy định 

tại Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế. Những người không 

thuộc F1, F2 thì hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng đồng; 

khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... báo ngay 

cho Trạm Y tế gần nhất, thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2. 

b) Đối với lái xe: 

(1) Đối với lái xe đường dài và (người đi cùng nếu có) từ vùng dịch đến 

tỉnh Quảng Ngãi phải được kiểm tra chặt chẽ tại các chốt kiểm tra y tế, thực hiện 

xét nghiệm và:  

- Cách ly tập trung: Đối với lái xe và người đi cùng sau khi có kết quả xét 

nghiệm âm tính.  

- Trường hợp lái xe và người đi cùng không đồng ý cách ly tập trung thì 

chốt kiểm tra y tế không cho phương tiện qua chốt (bố trí lái xe và người đi cùng 

tại khu vực cách ly tạm thời của chốt), yêu cầu sang xe, đổi lái xe của tỉnh 

Quảng Ngãi đến tiếp nhận; lực lượng y tế khử khuẩn buồng lái và xe. 

- Đối với số lái xe về từ vùng dịch đang áp dụng chỉ thị Chỉ thị 16/CT-

TTg về lưu trú tại tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 22/7/2021 đến 29/7/2021 phải thực 
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hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bắt buộc và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi 

lưu trú; riêng về từ ngày 30/7/2021 đến nay phải thực hiện cách ly y tế tập trung. 

(2) Đối với lái xe và người đi cùng ngoài tỉnh (không có địa chỉ cư trú tại 

Quảng Ngãi) xuất phát từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi để giao nhận hàng 

hóa, nguyên vật liệu thuộc trường hợp cần thiết theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì lái xe và người đi cùng phải rời khỏi 

tỉnh Quảng Ngãi ngay sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng hóa, không ăn uống 

tại tỉnh Quảng Ngãi, chỉ được phép mua mang đi và: 

- Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm tra y tế (hoặc xuất 

trình kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 có giá trị trong 48 giờ đối với test 

nhanh, 72 giờ đối với RT-PCR kể từ khi lấy mẫu) và chỉ được tiếp tục thực hiện 

công việc khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. 

- Cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 

khai báo y tế, ghi lại lịch trình, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (tên, địa 

chỉ, số điện thoại).  

3. Hướng dẫn cách ly, theo dõi, giám sát đối với người về từ vùng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay như sau: 

a) Cách ly tập trung tại các cơ sở điều trị: ca bệnh nghi ngờ theo quy định; 

các trường hợp cách ly tập trung có triệu chứng bệnh/ bệnh cần điều trị. Chỉ định 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

b) Cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung: 

- Người nhập cảnh. 

- F1 (người tiếp xúc gần F0). 

Lưu ý: Việc xác định F1 cần đúng theo quy định tại Quyết định 3638/QĐ-

BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế, tránh việc xác định sai đối tượng gây quá tải 

các khu cách ly tập trung. 

- Các đối tượng khác: đến điểm Thông báo Khẩn của Bộ Y tế hoặc của 

các địa phương (theo Phụ lục 1 đính kèm); địa điểm phong tỏa theo Chỉ thị 

16/CT-TTg. 

 Cách ly ít nhất 14 ngày kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối 

với nguồn nhiễm.  Lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm vi rút SARS-COV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR tối thiểu 03 lần: ngay ngày đầu khi được cách ly, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR ít 

nhất 3 lần đều âm tính thì kết thúc cách ly tập trung và chuyển sang theo dõi sức 

khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, không tụ tập đông người, thực hiện 

nghiêm 5K, xét nghiệm ít nhất 01 lần vào ngày thứ 07 sau khi kết thúc cách ly 

tập trung. 

         c) Cách ly tại nhà, nơi lưu trú; xét nghiệm ít nhất 01 lần: 

- F2 (người tiếp xúc với F1): 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1. 

- Các đối tượng khác: người đến từ các địa phương có lây lan cộng đồng 

(theo Phụ lục 2) cách ly tối thiểu 14 ngày kể từ ngày rời vùng dịch.  
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Những trường hợp thuộc đối tượng cách ly tại nhà nếu đã qua 14 ngày 

nhưng chưa qua 28 ngày: tự theo dõi sức khỏe và khi có triệu chứng sốt, ho, đau 

họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác... thì báo ngay cho Trạm y tế gần nhất để 

được xét nghiệm SAR-CoV-2.  

         Đối với F2: Nếu  kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và 

của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch 

tễ để xác định F2 được kết thúc  việc cách ly  tại nhà và  tiếp  tục  tự theo dõi  

sức  khỏe trong 14 ngày, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải 

thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ COVID cộng đồng. 

d) Khai báo y tế (trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn; NCOVI; Bluezone 

hoặc tại Trạm Y tế); tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc cộng đồng và liên hệ 

với y tế địa phương để được hướng dẫn, lấy mẫu xét nghiệm (nếu cần thiết); 

thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đối với: 

- Tất cả người từ các tỉnh, thành phố đến Quảng Ngãi. 

- F3 (người tiếp xúc với F2). 

- Theo thông báo truy vết của các địa phương (ngoài đối tượng F1, F2). 

4. Trong thời gian chờ cập nhật mới, để kịp thời chống dịch đề nghị các 

đơn vị chủ động cập nhật các địa điểm, mốc thời gian theo Thông báo Khẩn, bản 

tin hàng ngày của Bộ Y tế/Sở Y tế các tỉnh; chủ động cập nhật các địa điểm có 

dịch theo bản đồ dịch tễ của Bộ Y tế để cách ly theo quy định. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động liên hệ các địa phương có ca bệnh 

để phối hợp và hướng dẫn truy vết kịp thời đối tượng nguy cơ. 

Đối với các đối tượng thực hiện cách ly theo các phương án trước đây, 

tiếp tục thực hiện theo quyết định cách ly. 

5. Thông tin trên được đăng tải tại Trang thông tin của Sở Y tế: 

 https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly  
 

   Nơi nhận:                                                          

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP sở (đăng Website); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 

 

 

 

 

 

 

 

http://tokhaiyte.vn/
https://syt.quangngai.gov.vn/web/so-y-te/huong-dan-phuong-an-cach-ly
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Phụ lục 1: Cách ly tập trung 

Các địa điểm, thời gian theo thông báo Khẩn của Bộ Y tế/ Sở Y tế  

(Kèm theo Công văn số        /SYT-NVY ngày   tháng 8 năm 2021 Sở Y tế) 

 

1. Khoảng 6h ngày 22/7: Chợ Hoà Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

2. Khoảng trưa 22/7: Quầy tạp hoá Hà ở Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

3. Khoảng 16h ngày 21 hoặc 22/7/2021: Tiệm vàng Kim Hoàn 2 đối diện 

chợ Nại Hiên Đông Đà Nẵng. 

4. Khoảng 6h30 ngày 23/7/2021: Cây xăng Thái Quang gần cảng cá Thọ 

Quang; Siêu thị gần cảng cá Thọ Quang. 

5. Từ 21/7 - 24/7/2021: Xe bán rau thịt (hàng rong) của bà Mẫn, đường 

Hoàng Quốc Việt, Đà Nẵng. 

6. Lúc 2 giờ đến 7 giờ từ ngày 9/7 đến ngày 22/7/2021: Dây chuyền giết mổ 

số 1 của Lò mổ Đà Sơn (Trung tâm giết mổ gia súc - gia cầm Đà Nẵng) 

7. Từ 15-24/7/2021: Quán cà phê Bảo ngã tư đường Lê Hồng Phong- Tôn 

Đức Thắng, khối Hoà Thanh, phường Tân An, TP Hội An, Quảng Nam. 

8.  19h ngày 19/7/2021: Quán CENA số 74 Điện Biên Phủ, Khối Thanh 

Chiếm, phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam. 

9.  9h-10h ngày 19/7/2021: Quán tạp hóa Bà Vân ở đường Điện Biên Phủ, 

phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam. 

10. Từ ngày 13/7 – 26/7/2021: Bệnh viện đa khoa Minh An,huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An. 

11. Từ ngày 23/7 – 27/7/2021: Khu vực bán nông sản tại chợ Cầu Giát, huyện 

Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

12. Từ 18h30 đến 19h30 ngày 25/7/2021: Nhà thờ Giáo Phú (Quỳnh Hương, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An)  

13.  Các ngày 21, 25, 26 và sáng 27/7/2021: Đi xe buýt Đông Bắc biển số 

37B-01539 tuyến Hoàng Mai – Vinh và ngược lại. 

14. Khoảng 08h45 đến 08h55 ngày 25/7/2021: Tạp hóa Hùng Xinh, 532 Quốc 

lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.  

15. Khoảng 10h00 đến 10h15 ngày 26/7/2021: Trung tâm pha màu Hoàng 

Anh, 652 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.  

16.   Khoảng 08h00 đến 09h00 ngày 29/7/2021: Tạp hóa Lan Nhi, 399 Quốc 

lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.  

17.  Khoảng 09h00 đến 9h05 ngày 30/7/2021: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 2, 

270 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.  

18.  Từ ngày 19/7 đến 1/8/2021: chợ Gò Bồi xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước 

tỉnh Bình Định. 
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Phụ lục 2: Các địa điểm, mốc thời gian bắt đầu thực hiện truy vết cách ly 

phòng, chống Covid-19 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SYT-NVY  ngày     /8/2021 của Sở Y tế) 

TỈNH/ 

THÀNH 

PHỐ 

ĐẾN/Ở/VỀ 

MỐC 

THỜI 

GIAN RỜI 

HÌNH 

THỨC 

CÁCH 

LY 

Quảng 

Ngãi 

Thị  xã  

Đức Phổ 

Xã Phổ Châu  4/8/2021 Tại nhà 

Thôn Thạch By 1, Thạch By 2, La 

Vân, Thạnh Đức 2 của Phường Phổ 

Thạnh 

23/6/2021 Tập trung 

Thôn Thạnh Đức 1, Long Thạnh 1, 

Long Thạnh 2, Tân  Diêm, Đồng Vân 

Phường Phổ Thạnh 

4/8/2021 Tại nhà 

Thành phố Quảng 

Ngãi 

Hẻm 252 đường Bích Khê, thuộc tổ 1 

phường Nghĩa  Chánh 

6/8/2021 Tập trung 

Khu dân cư Nho Lâm, thôn Khánh 

Lâm, xã Tịnh Thiện 

5/8/2021 Tập trung 

Huyện Bình Sơn 

Một phần Khu dân cư xóm 4, TDP 

Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ (Khu vực 

phong tỏa) 

07/8/2021 Tập trung 

Tiệm Ảnh cưới Trường Sơn (220 

Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu Ổ) 

22/7/2021

  

Tập trung 

Khu vực phong tỏa: 

- Đội 7, thôn 3, xã Bình Hòa 

- KDC số 3, TDP1, Thị trấn Châu Ổ 

- Hẻm 187/3, Phạm Văn Đồng, TDP 

6, thị trấn Châu Ổ 

- Xóm Hải Thượng, thôn Vạn Tường, 

xã Bình Hải 

- Xóm 4, thôn Phú Long 3, xã Bình 

Phước 

- Xóm Gò, thôn Đông Thuận, xã Bình 

Đông 

10/8/2021 Tập trung 

Đà 

Nẵng 

Toàn thành phố từ 12 giờ ngày 22/7/2021 Tập trung 

Toàn thành phố từ 20/6/2021 đến trước 12 giờ ngày 22/7/2021 Tại nhà 

Quận Thanh Khê Phường An Khê và Thạc Gián 17/7/2021 Tập trung 

Quận Cẩm Khê 
Đường Bình Hòa 3, Phường Khuê 

Trung 
9/7/2021 Tập trung 

Quận Hải  Châu 

Đoạn từ K27/1 đến K27/29 và K27/2 

tới K27/26 đường Nguyễn Thành Hãn 

thuộc tổ dân phố 26, phường Hòa 

9/7/2021 Tập trung 
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Thuận Tây 

Quận Cẩm Lệ 
Phường Hòa An 17/7/2021 Tập trung 

47 Lê Quang Hòa, phường Hòa  Xuân 7/7/2021 Tập trung 

Quận  Liên Chiểu 

Phường Hòa  Khánh Bắc 17/7/2021 Tập trung 

Công ty điện tử Việt Hoa; Công ty 

Vinatex quốc tế ở đường số 3; 

Công ty Les Gants địa chỉ lô 9X 

đường 11B và Công ty TNHH 

Công nghiệp Daeryang Vina 

17/7/2021 Tập trung 

Quận Sơn  Trà Cảng cá  Thọ Quang  10/7/2021 Tập trung 

Huyện Hòa Vang Tổ 8 Đông Hòa, Xã Hòa Châu 13/7/2021 Tập trung 

Quảng 

Nam 

Huyện Phước 

Sơn 

Thị trấn Khâm Đức 5/8/2021 Tập trung 

Các xã còn lại 5/8/2021 Tại nhà 

Huyện Thăng 

Bình 

Toàn xã Bình Triều 6/8/2021 Tập trung 

Thôn Vân Tây, thôn Phước Châu của 

xã Bình Triều 
3/8/2021 Tập trung 

Tổ 6 của thôn Hưng Mỹ xã Bình 

Triều 
4/8/2021 Tập trung 

Tổ 2 của thôn Tất Viên xã Bình Phục 4/8/2021 Tập trung 

Huyện Phú Ninh 

Đoạn từ nhà ông Nguyễn Bá (thôn 

Phước Lộc, xã Tam Thái) đến nhà bà 

Nguyễn Thị Lan (thôn Khánh An, xã 

Tam Dân) 

1/8/2021 Tập trung 

TP Tam Kỳ 
Đường Nguyễn Thái Học (khối phố 

Mỹ Bắc, phường An Mỹ) 
29/7/2021 Tập trung 

TP Hội An 

Toàn địa bàn phường Tân An, 

phường Thanh Hà và thôn Trảng 

Suối, phường Cẩm Hà 

25/7/2021 Tập trung 

Thành phố Hội An 25/7-

30/7/2021 

Tại nhà 

Thành phố Hội An 31/7/2021 Tập trung 

Huyện Tiên 

Phước 

Xã Tiên Hà 2/8/2021 Tại nhà 

Thôn Hội Lâm - xã Tiên Châu 2/8/2021 Tại nhà 

Thôn 3 - xã Tiên Ngọc 2/8/2021 Tại nhà 

Xã Tiên Châu, Tiên Ngọc và Tiên 

Sơn 
19/7/2021 Tại nhà 

Huyện Núi Thành 
Tổ 3, 4, 5 thuộc thôn Vân Trai của xã 

Tam Hiệp  
31/7/2021 Tập trung 

Hà Nội Toàn thành phố 23/7/2021 Tập trung 
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Toàn thành phố 
19/7-

22/7/2021 
Tại nhà 

TP 

HCM 
Toàn thành phố về Quảng Ngãi từ 12h ngày 20/6/2021 Tập trung 

Bắc 

Ninh 

Thành phố Bắc 

Ninh 

Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường 23/7/2021 Tập trung 

Đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An 17/7/2021 Tập trung 

Ngõ 2, Đường Rạp Hát phường Vệ 

An 
7/7/2021 Tập trung 

Huyện Quế Võ Thôn Lạc Xá, xã Quế Tân 21/7/2021 Tập trung 

Hà 

Tĩnh 

Huyện Hương 

Khê 

Tổ tiên gia số 03 - Thôn Tân Thương, 

Xã Hương Trà 
23/7/2021 Tập trung 

Huyện Kỳ Anh Thôn Đồng Trụ Tây, Đồng Trụ Đông 7/8/2021 Tập trung 

Huyện Cẩm 

Xuyên 
Xã Cẩm Dương  7/8/2021 Tập trung 

Nghệ 

An 

Thị xã Hoàng 

Mai 
Xã Quỳnh Liên 29/7/2021 Tập trung 

Huyện Diễn Châu 

Thôn Vân Tập và  Xóm 7 thôn Thanh 

Luật Xã Minh Châu 
31/7/2021 Tại nhà 

Xóm 3, 8, 9, 10 xã Diễn Thịnh 31/7/2021 Tại nhà 

Huyện Kỳ Sơn 

Bản Cha Ka 1, xã Bảo Thắng 16/7/2021 Tập trung 

Bản Lưu Tiến, Bản La Ngan, bản Tạp 

Thoong, Bản Lưu Thắng, Bản Lưu 

Hòa của xã Chiêu Lưu 

18/7/2021 Tập trung 

Toàn xã Chiêu Lưu 20/7/2021 Tập trung 

Xã Bảo Thắng, xã Bảo Nam, xã Phả 

Đánh, xã Nậm Cắn, thị trấn Mường 

Xén 

20/7/2021 Tại nhà 

Xã Hữu Lập 21/7/2021 Tại nhà 

Huyện Tương 

Dương 

Toàn huyện 16/7/2021 Tại nhà 

Bản Chằm Puông, Xã Lượng Minh 15/7/2021 Tập trung 

Xã Lượng Minh 16/7/2021 Tập trung 

Huyện Quỳnh 

Lưu 

Toàn huyện 31/7/2021 Tập trung 

Toàn huyện 
27/7-

30/7/2021 
Tại nhà 

Các xã: Quỳnh Thuận, Quỳnh Minh, 

Quỳnh Lương, Tiến Thủy, Quỳnh 

Nghĩa, Quỳnh Long, Quỳnh Ngọc, 

Sơn Hải 

30/7/2021 Tập trung 

Xã Quỳnh Hưng và An Hòa  27/7/2021 Tập trung 

Xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Văn, Quỳnh 

Giang 
28/7/2021 Tập trung 

Bệnh viện Đa khoa Minh An xã 27/7/2021 Tập trung 
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Quỳnh Gia 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Huyện Phong 

Điền 

Toàn huyện  10/8/2021 Tại nhà 

Cụm dân cư đường Đông Du (từ ngã 

ba Tỉnh lộ 9 đến số nhà 236 đường 

Đông Du) thị trấn Phong Điền 

9/8/2021 Tập trung 

Thái 

Nguyên  
Huyện Phú Bình 

Xóm Náng, xã Nhã Lộng 29/7/2021 Tập trung 

3 xóm Quyết Tiến, La Đao và La 

Đuốc của xã Tân Kim 
28/7/2021 Tập trung 

Xã Tân Khánh 28/7/2021 Tập trung 

An 

Giang 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Gia Lai 

Toàn tỉnh 10/8/2021 Tập trung 

Huyện Chư Sê Mỏ đá Thiện Phú, xã H'Bông  22/7/2021 Tập trung 

Thành phố Pleiku 

Toàn thành phố 28/7/2021 Tại nhà 

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia 

Lai. 
8/8/2021 Tập trung 

197 Trần Quý Cáp, làng 50, phường 

Yên Đỗ 
22/7/2021 Tập trung 

Tổ dân phố 1, đường Hai Bà Trưng, 

phường Tây Sơn và  UBND phường 

Tây Sơn 

24/7/2021 Tập trung 

Huyện Kbang 

Toàn huyện 28/7/2021 Tại nhà 

Làng Tà Kơ, xã Sơ Pai và thị trấn 

Kbang 
22/7/2021 Tập trung 

Huyện Krông Pa Thị trấn Phú Túc 28/7/2021 Tại nhà 

Thị xã Ayun Pa 
Tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun 

Pa 
17/7/2021 Tập trung 

Huyện Ia Pa Trung tâm hành chính huyện Ia Pa 28/7/2021 Tại nhà 

Hưng 

Yên 

Huyện Phù Cừ 
Cụm dân cư xóm Cầu Sen thôn 

Hoàng Xá, xã Tiên Tiến 
21/7/2021 Tập trung 

Thị xã Mỹ Hào 

Phòng khám Đa khoa Hưng Hà (Số 

110, đường Nguyễn Bình), phường 

Nhân Hòa  

30/7/2021 Tập trung 

Huyện Khoái 

Châu 
Đội 15, thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân 1/8/2021 Tập trung 

Huyện Yên Mỹ 
Thôn Mễ Xá, xã Yên Phú 2/8/2021 Tập trung 

Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú 3/8/2021 Tập trung 

Huyện Văn Giang 
Thôn Công Luận 2, Thị trấn Văn 

Giang 
5/8/2021 Tập trung 

Khánh 

Hòa 
Toàn tỉnh 19/7/2021 Tập trung 
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Tây 

Ninh 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bình 

Thuận 
Toàn tỉnh  23/7/2021 Tập trung 

Phú 

Yên 
Toàn tỉnh 19/7/2021 Tập trung 

Đắk 

Lắk 
Toàn tỉnh  23/7/2021 Tập trung 

Bình 

Định 

Toàn tỉnh 12/8/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh  1-11/8/2021 Tại nhà 

Thị xã An Nhơn 

Toàn thị xã An Nhơn 30/7/2021 Tập trung 

Phường Bình Định 20/7/2021 Tập trung 

Phường Đập Đá và Nhơn Hưng 22/7/2021 Tập trung 

Xã Nhơn Phong 28/7/2021 Tập trung 

Huyện Phù Cát 

Xã Cát Tường 24/7/2021 Tập trung 

Thị trấn Cát Tiến và xã Cát Chánh 3/8/2021 Tập trung 

Các xã: Cát Nhơn, Cát Trinh, Cát Tân 25/7/2021 Tại nhà 

Các xã, thị trấn còn lại của huyện Phù 

Cát 

26/7/2021 Tại nhà 

Huyện Tuy 

Phước 
Xã Phước Hòa 3/8/2021 Tập trung 

Huyện Hoài Ân Xã Ân Tường Tây 7/8/2021 Tập trung 

Thành phố Quy 

Nhơn 

Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại 

Thành - tổ 1, khu vực 8, phường Bùi 

Thị Xuân 

27/7/2021 Tập trung 

Lâm 

Đồng 

Toàn tỉnh 10/8/2021 Tập trung 

Huyện Đơn 

Dương 
Thôn Tân Lập (xã Lạc Lâm) và toàn 

bộ thị trấn Thạnh Mỹ  

25/7/2021 Tại nhà 

Huyện Đạ Huoai Xóm Đạ Gối, thôn 5 xã Đạ Oai 20/7/2021 Tập trung 

TP Bảo Lộc  Tổ dân phố 6, phường Lộc Sơn 1/8/2021 Tập trung 

Huyện Di Linh Thôn 5, xã  Đinh Trang Thượng 16/7/2021 Tập trung 

Huyện Đức 

Trọng  

Công ty Thanh Bình Xanh - 17, Hà 

Huy Tập, thị trấn Liên Nghĩa 

3/8/2021 Tập trung 

Thôn Fi Nôm xã Hiệp Thạnh 24/7/2021 Tập trung 

Thôn Phú Thạnh xã Hiệp Thạnh 25/7/2021 Tập trung 

Xã Hiệp Thạnh 24/7/2021 Tại nhà 

TP Đà Lạt Xã Xuân Trường và  xã Trạm Hành 6/8/2021 Tập trung 
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Bình 

Phước 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Vĩnh 

Long 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Bến Tre Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Ninh 

Thuận 

Toàn tỉnh 23/7/2021 Tập trung 

Các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và 

Thuận Nam 

17/7-

22/7/2021 
Tại nhà 

Tp Phan Rang- 

Tháp Chàm 

Toàn thành phố 17/7/2021 Tập trung 

Hẻm 116 đường Nguyễn Thị Minh 

Khai khu phố 5 

15/7/2021 Tập trung 

Hẻm 21 đường Thống Nhất, khu phố 

2, phường Đài Sơn; Hẻm 228 đường 

21/8, khu phố 6 và hẻm 45/22 đường 

Trương Định, phường Phước Mỹ 

15/7/2021 Tập trung 

Hẻm 129 đường Trần Phú thuộc khu 

phố 5, phường Phước Mỹ 

14/7/2021 Tập trung 

Huyện Ninh 

Phước 

Toàn huyện 17/7/2021 Tập trung 

Thôn Tân Đức Xã Phước Hữu 7/7/2021 Tập trung 

Hẻm 68 và 80 Quốc lộ 1A; Hẻm 20/1 

– đường Trần Phú thuộc Khu phố 4, 

Thị trấn Phước Dân 

14/7/2021 Tập trung 

Hẻm 129 đường Trần Phú thuộc khu 

phố 5, phường Phủ Hà 

14/7/2021 Tập trung 

Cà Mau Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Sóc 

Trăng 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Đắk 

Nông 

Toàn tỉnh 23/7/2021 Tập trung 

Toàn tỉnh 
10/7-

22/7/2021 
Tại nhà 

Huyện Đắk R'Lấp Toàn xã Đắk Wer 21/7/2021 Tập trung 

Huyện Krông Nô 
Nhà số 75, thôn Quảng Đà, Xã Đắk 

Sôr 

8/7/2021 Tập trung 

Huyện Đắk Mil 

Tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil 17/7/2021 Tập trung 

Phòng xét nghiệm Võ Thị Lệ Số 89 A 

đường Lê Duẩn tổ 10, thị trấn Đắk 

Mil 

17/7/2021 Tập trung 

Quầy thuốc tây Hồng Ngọc đường 

Đinh Thiên Hoàng, tổ 9, thị trấn Đắk 

Mil 

17/7/2021 Tập trung 

Thôn Thuận Sơn,xã Thuận An 17/7/2021 Tập trung 

Thôn Đức Đoài, xã Đức Minh 17/7/2021 Tập trung 
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Huyện Đắk Song Xã Đắk N'Drung 17/7/2021 Tập trung 

Thành phố Gia 

Nghĩa 
Toàn thành phố 23/7/2021 Tập trung 

Cần 

Thơ 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Long 

An 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Bình 

Dương 
Toàn Tỉnh 22/6/2021 Tập trung 

Trà 

Vinh 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đồng 

Tháp 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Tiền 

Giang 
Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Đồng 

Nai 
 Toàn tỉnh 6/7/2021 Tập trung 

Bạc 

Liêu 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Hậu 

Giang 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Kiên 

Giang 

Toàn tỉnh 17/7/2021 Tập trung 

Huyện An Biên 
Âp Xẻo Vẹt và Ấp Bảy Biển, xã Nam 

Thái A 
16/7/2021 Tập trung 

Huyện Giồng 

Riềng 

Đường Huyện lộ Thạnh Hòa thuộc 

Khu phố 3 và tổ 1, khu phố 8, Thị 

trấn Giồng Riềng 

15/7/2021 Tập trung 

Huyện Vĩnh 

Thuận 

Trại tôm giống Bền Lợi đến Cống Bà 

Bang (Tổ 39 đến cuối tổ 43, khu phố 

Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận) 

14/7/2021 Tập trung 

Bà Rịa-

Vũng 

Tàu 
Toàn tỉnh 

17/7/2021 Tập trung 

Bắc 

Kạn 
TP Bắc Kạn 

Ngõ 332, đường Võ Nguyên Giáp khu 

vực thuộc tổ 1, 2, 3 phường Phùng 

Chí Kiên 

17/7/2021 Tập trung 

Tổ 6, phường Đức Xuân 17/7/2021 Tập trung 

Ngõ 25, đường Kon Tum thuộc tổ 1A, 

phường Đức Xuân 
17/7/2021 Tập trung 

Hải 

Phòng 
Quận Lệ Chân 

Ngõ 512 đường Nguyễn Văn Linh, 

phường Vĩnh Niệm 
19/7/2021 Tập trung 

Ngách 10/31 Trại Lẻ, phường Kênh 

Dương 
31/7/2021 Tập trung 

Nam 

Định 
Huyện Ý Yên 

Xóm 10, xã Yên Nhân 2/8/2021 Tập trung 

Thanh Thị xã Nghi Sơn Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn  7/7/2021 Tập trung 
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Hóa 
Huyện Thọ Xuân 

Xã Xuân Giang 8/7/2021 Tập trung 

Huyện Quảng 

Xương 
Thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu 6/8/2021 Tập trung 

Quảng 

Bình 

Huyện Minh Hóa 

Xã Dân Hóa 5/8/2021 Tập trung 

Khách sạn Anh - Pháp - Việt 31/7/2021 Tập trung 

Bản La Trọng 1, La Trọng 2, K-Rét, 

Khe Rông xã Trọng Hóa 
5/8/2021 Tại nhà 

Ngã ba Khe Ve xã Hóa Thanh 5/8/2021 Tại nhà 

1 phần tiểu khu 9 thuộc địa bàn Thị 

trấn Quy Đạt 
5/8/2021 Tại nhà 

 TP Đồng Hới 

Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 15; cụm 4 

và 5 của Tổ dân phố 4; cụm 1,2 và 7 

của Tổ dân phố 6, phường Nam Lý 

5/8/2021 Tại nhà 

 

Hải 

Dương 

Toàn tỉnh 25/7/2021 Tại nhà 

Huyện Thanh 

Miện 

Công ty TNHH GFT UNIQUE Việt 

Nam xã Thanh Giang 
21/7/2021 Tập trung 

Huyện Nam Sách 

Xã Quốc Tuấn và xã Thanh Quang 8/8/2021 Tập trung 

Thị trấn Nam Sách 27/7/2021 Tập trung 

Thôn Tân Thắng xã Thái Tân 27/7/2021 Tập trung 

Khu chợ Hóp, xã Nam Hồng 27/7/2021 Tập trung 

Thị xã Kinh Môn Thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận 1/8/2021 Tập trung 

Huyện Tứ Kỳ Thôn Nam An xã Chí Linh 3/8/2021 Tập trung 

Huyện Kim 

Thành 

Thôn Quỳnh Khê 1 và Quỳnh Khê 2 

xã Kim Xuyên 
31/7/2021 Tập trung 

Xã Kim Xuyên 1/8/2021 Tập trung 

Huyện Gia Lộc 

Toàn huyện 7/8/2021 Tập trung 

Thôn Luỹ Dương, xã Gia Lương 5/8/2021 Tập trung 

Xã Gia Khánh 4/8/2021 Tập trung 

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc 4/8/2021 Tập trung 

Huyện Ninh 

Giang 
Thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe 9/8/2021 Tập trung 

Thành phố Hải 

Dương 

Toàn thành phố 6/8/2021 Tập trung 

Xóm Trạm Bơm, thôn Cập Nhất xã 

Tiền Tiến 
4/8/2021 Tập trung 

Khu 10, phường Tân Bình 5/8/2021 Tập trung 

Khu Tứ Thông; Thượng Đạt, phường 

Tứ Minh 
5/8/2021 Tập trung 

Thành phố Chí 

Linh 

Phố Bạch Đằng, phường Sao Đỏ 6/8/2021 Tập trung 

Hòa 

Bình 
TP Hòa Bình 

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại MAVINA, xã Quang Tiến 
22/7/2021 Tập trung 
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Huyện Lương 

Sơn 

Toàn huyện 27/7/2021 Tập trung 

Quảng 

Trị 

Thành phố Đông 

Hà 

Khu phố 6, phường 1 28/7/2021 Tập trung 

Phú 

Thọ 
Huyện Phù Ninh 

Trụ sở Công ty TNHH Tâm Thành, 

Khu 12 xã Phú Lộc 
30/7/2021 Tập trung 

Khu 1, Khu 2 xã Gia Thanh 30/7/2021 Tập trung 

Khu 7 xã Hạ Giáp 30/7/2021 Tập trung 
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